
PHỤ LỤC I 

DANH MỤC NGUỒN NƯỚC DƯỚI ĐẤT 

TT 
Dạng tồn 

tại 
Tên tầng chứa nước 

Ký hiệu 

tầng chứa 

nước 

1 

Nước lỗ 

hổng 

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Đệ tứ không phân chia q 

2 Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen qh 

3 Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen qp 

4 Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen trên qp3 

5 Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tíchPleistocen giữa - trên qp2-3 

6 Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen dưới qp1 

7 Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pliocen giữa n2
2 

8 Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tíchPliocen dưới n2
1 

9 Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Miocen trên n1
3 

10 

Nước 

khe nứt - 

lỗ hổng 

Tầng chứa nước khe nứt - lỗ hổng trong đá phun trào bazan Pleistocen βqp 

11 
Tầng chứa nước khe nứt - lỗ hổng trong đá phun trào bazan Pliocen-

Pleistocen 
β(n2-qp) 

12 
Tầng chứa nước khe nứt - lỗ hổng trong đá trầm tích lục nguyên tuổi 

Neogen 
n 

13 
Tầng chứa nước khe nứt - lỗ hổng trong đá trầm tích lục nguyên tuổi 

Neogen 
n2 

14 Tầng chứa nước khe nứt - lỗ hổng trong đá trầm tích Miocen - Pliocen n1-2 

15 

Nước 

khe nứt 

Tầng chứa nước khe nứt trong đá phun trào Đệ Tứ βq 

16 Tầng chứa nước khe nứt trong phun trào bazan Neogen - Đệ tứ β(n-q) 

17 Tầng chứa nước khe nứt trong đá phun trào bazazan Miocen - Pleistocen β(n1-qp) 

18 Tầng chứa nước khe nứt trong đá trầm tích lục nguyên Paleogen e 

19 Tầng chứa nước khe nứt trong đá trầm tích Kreta-Paleogen k - e 

20 Tầng chứa nước khe nứt trong đá trầm tích lục nguyên Creta k 

21 Tầng chứa nước khe nứt trong đá trầm tích lục nguyên Creta giữa k2 

22 Tầng chứa nước khe nứt trong đá phun trào Jura - Kreta j-k 

23 Tầng chứa nước khe nứt trong đá phun trào Jura-Creta j3-k 

24 Tầng chứa nước khe nứt trong đá trầm tích lục nguyên Jura j 

25 Tầng chứa nước khe nứt trong đá trầm tích lục nguyên Jura dưới-giữa j1-2 

26 Tầng chứa nước khe nứt trong đá trầm tích phun trào Trias t 

27 Tầng chứa nước khe nứt trong đá Trias trên t3 

28 Tầng chứa nước khe nứt trong đá trầm tích lục nguyên Trias giữa - trên t2-3 

29 Tầng chứa nước khe nứt trong đá trầm tích lục nguyên Trias giữa t2 
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nước 

30 Tầng chứa nước khe nứt các thành tạo phun trào Triat dưới - giữa t1-2 

31 Tầng chứa nước khe nứt trong đá trầm tích lục nguyên Triat dưới t1 

32 Tầng chứa nước khe nứt trong đá trầm tích Permi trên - Trias dưới p3-t1 

33 Tầng chứa nước khe nứt trong đá trầm tích lục nguyên Pecmi trên p3 

34 Tầng chứa nước khe nứt trong đá trầm tích lục nguyên Pecmi dưới - giữa p1-2 

35 Tầng chứa nước khe nứt trong đá trầm tích lục nguyên Cacbon dưới c1 

36 Tầng chứa nước khe nứt trong đá trầm tích lục nguyên Devon trên d3 

37 Tầng chứa nước khe nứt trong đá trầm tích lục nguyên Devon dưới - giữa d1-2 

38 Tầng chứa nước khe nứt trong đá trầm tích lục nguyên Devon dưới d1 

39 Tầng chứa nước khe nứt trong đá trầm tích lục nguyên Silua - Devon s2-d1 

40 
Tầng chứa nước khe nứt trong đá trầm tích lục nguyên Silua - Devon 

dưới 
s-d1 

41 Tầng chứa nước khe nứt trong đá trầm tích biến chất Ordovic trên - Silur o3-s 

42 Tầng chứa nước khe nứt trong đá trầm tích biến chất Ordovic o 

43 Tầng chứa nước khe nứt trong đá trầm tích biến chất Ordovic - Cambri ε-o 

44 Tầng chứa nước khe nứt trong đá trầm tích biến chất Cambri ε 

45 
Tầng chứa nước khe nứt trong đá trầm tích biến chất Neoproterozoi -

Cambri dưới 
np-ε1 

46 Tầng chứa nước khe nứt trong đá trầm tích biến chất Neoproterozoi np 

47 Tầng chứa nước khe nứt trong đá trầm tích biến chất Proterozoi pr 

48 

Nước 

trong 

các 

thành 

tạo 

Karst 

Tầng chứa nước karst trong trầm tích carbonat Carbon - Pecmi c-p 

49 Tầng chứa nước karst trong trầm tích cacbonat Permi trên p3 

50 Tầng chứa nước karst trong trầm tích cacbonat Permi giữa p2 

51 Tầng chứa nước karst trong trầm tích Permi dưới - giữa p1-2 

52 Tầng chứa nước karst trong trầm tích Trias giữa t2 

53 Tầng chứa nước karst trong trầm tích carnonat Triat t 

54 Tầng chứa nước karst trong trầm tích Carbon c 

55 Tầng chứa nước karst trong trầm tích cacbonat Devon giữa - trên d2-3 

56 Tầng chứa nước karst trong trầm tích Devon giữa d2 

57 Tầng chứa nước karst trong trầm tích carbonat Devon d 

58 Tầng chứa nước karst trong trầm tích Ordovic - Silua o-s 

59 Tầng chứa nước karst trong trầm tích carbonat Cambri - Ordovic ε-o 

 


